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QUY ĐỊNH
Về môi giới trong hoạt động kinh tế đối ngoại

( Ban hành kèm theo Quyết định số 878 QĐ/UB ngày 11 thánh 8 năm 1992 của UBND thành phố Hải Phòng)
Chương I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hoạt động môi giới được điều chỉnh theo qui định này là môi giới thuộc các lĩnh vực kinh tế đối ngoại gồm: khai thác vốn; tìm kiếm thị trường xuất khẩu hàng trong nước; khai thác vật tư; chuyển giao công nghệ; chuyển giao sở hữu công nghiệp; và các hoạt động khác, nhằm tạo điều kiện cho việc mở rộng, phát triển kinh tế ở Hải Phòng. Các hoạt động môi giới không trực tiếp phục vụ kinh tế đối ngoại, không thuộc phạm vi qui định này.

Điều 2. Các thuật ngữ dưới đây trong qui định này được hiểu như sau:

1. “Môi giới” là hoạt động của tổ chức hoặc cá nhân làm trung gian, kiến lập các quan hệ giao dịch giữa hai hoặc nhiều bên, nhằm phục vụ hoạt động kinh tế đối ngoại và được hưởng lợi ích vật chất về kết quả việc làm của mình.

2. “Bên môi giới” là các nhân, hay tổ chức trong nước, hoặc nước ngoài, làm trung gian thực hiện việc kiến lập các quan hệ giao dịch giữa các bên có nhu cầu môi giới.

3. “Bên tiếp nhận môi giới” là đơn vị quốc doanh thuộc Hải Phòng; hoặc các doanh nghiệp khác thuộc các thành phần kinh tế trong hay ngoài nước, có nhu cầu thiết lập các quan hệ giao dịch thông qua bên môi giới thuộc Hải Phòng.

4. “Doanh nghiệp môi giới” là tổ chức, hay cá nhân chuyên làm môi giới, được phép và có đăng ký làm dịch vụ môi giới.

5. “Môi giới trực tiếp” là quan hệ môi giới được hình thành trực tiếp giữa bên tiếp nhận môi giới với bên môi giới và các bên tham gia quan hệ giao dịch được xác lập bằng việc môi giới, trực tiếp giao dịch với nhau.

6. “Môi giới ủy thác” là quan hệ môi giới mà trong đó bên tiếp nhận môi giới, hoặc bên môi giới không tự mình thực hiện toàn bộ, hoặc một phần việc giao dịch mà ủy thác cho “ người” khác. “ người” được ủy thác không đứng tên của chính mình thực hiện các giao dịch được ủy thác mà đứng tên của bên ủy thác. “ người” được ủy thác có thể là cá nhân hay pháp nhân.
7. “Môi giới song phương” là quan hệ môi giới được hình thành giữa một bên tiếp nhận môi giới với một bên môi giới; là quan hệ giao dịch được xác lập do chính bên môi giới đã giao kết hợp đồng môi giới với bên tiếp nhận môi giới

8. “Môi giới đa phương” là quan hệ môi giới mà bên tiếp nhận môi giới quan hệ với ít nhất là một trong sô các bên môi giới không trực tiếp giao kết hợp đồng môi giới, mà thông qua hoạt động của một bên môi giới khác; là quan hệ giao dịch do các bên  môi giới kiện lập, có thể có một hoặc nhiều bên cùng có nhu cầu giao dịch với bên tiếp nhận môi giới tham gia.

Điều 3. Tham gia quan hệ môi giới có bên môi giới và bên tiếp nhận môi giới.

Quan hệ môi giới được thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Việc môi giới thực hiện thông qua hợp đồng môi giới.

2. Các bên tham gia quan hệ môi giới theo nguyên tắc bình đẳng, hợp tác và có lợi.

3. Tiền công môi giới tình theo tỷ lệ hợp lý trên cơ sở hiệu quả do việc môi giới mang lại ( tiền công môi giới được xác định ở từng lĩnh vực theo từng thời gian).

4. Nhà nước bảo hộ quan hệ môi giới hợp pháp.

Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý thống nhất mọi hoạt động môi giới trên địa bàn thành phố.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục I: Điều kiện tham gia quan hệ môi giới.

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn của người làm môi giới và doanh nghiệp môi giới.

1. Người làm môi giới chuyên nghiệp thuộc Hải Phòng phải có đủ điều kiện sau:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt,
b) Ngay thẳng, trung thực, có uy tín trong quan hệ giao dịch;
c) Có hiểu biết về thị trường; có khả năng kinh doanh;

d) Có hiểu biết về pháp luật trong nước, pháp luật và tập quán quốc tế, cũng như tập quán riêng trong hoạt động môi giới.

2. Doanh nghiệp môi giới phải có tài sản đảm bảo cho hoạt động môi giới, phải thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của luật pháp có liên quan trong việc thành lập và hoạt động của một doanh nghiệp; tiền đảm bảo phải được phong tỏa tại Ngân hàng Nhà nước trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

3. Người làm môi giới từng việc phải có lai lịch, căn cước và địa chỉ cư trú rõ rang.

Điều 5. Tổ chức hay cá nhân làm môi giới từng việc hay chuyên nghiệp phải nộp thuế và làm các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo qui định của pháp luật,

Điều 6. Cấm tổ chức hoặc cá nhân có nhiệm vụ tìm kiếm, kiến lập các quan hệ giao dịch và làm các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo qui định của pháp luật.
Điều 7. Bên tiếp nhận môi giới là tổ chức kinh tế quốc doanh thuộc Hải Phòng phải đăng ký trước nhu cầu tiếp nhận môi giới tại cơ quan quản lý Nhà nước về môi giới.
Mục II: Hình thức môi giới, hợp đồng môi giới.
Điều 8. Hình thức môi giới:

1. Tùy theo từng việc, hoạt động môi giới có thể thực hiện một hay nhiều hình thức trong một quan hệ môi giới; môi giới trực tiếp, môi giới ủy thác; môi giới song phương; môi giới đa phương.

2. Nếu quan hệ môi giới được xác lập giữa bên tiếp nhận môi giới là đơn vị quốc doanh thuộc Hải Phòng với bên môi giới ở Hải Phòng, chỉ áp dụng hình thức môi giới trực tiếp song phương.

Điều 9. Trường hợp việc môi giới được thực hiện dưới hình thức môi giới ủy thác, giữa “người” ủy thác và “ người” nhận môi giới ủy thác cũng phải giao kết với nhau bằng một hợp đồng. “ người” được ủy thác thực hiện đúng, đủ và chịu trách nhiệm về nội dung giao dịch được ủy thác với bên ủy thác ( nếu không có giao kết nào khác).

Điều 10. Việc môi giới thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào cũng phải thông qua hợp đồng môi giới và tuân thủ các nguyên tắc quản lý Nhà nước đối với hoạt động môi giới.

Hợp đồng môi giới do các bên tham gia quan hệ môi giới giao kết bằng văn bản, bằng lời hoặc bằng các hình thức khác mà pháp luật Việt Nam không cấm. Những điều khoản chủ yếu của hợp đồng môi giới theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về môi giới

Theo thỏa thuận của các bên tham gia giao kết, hợp đồng môi giới có thể được cơ quan công chứng Nhà nước chứng nhận và đăng ký tại cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động môi giới.

Điều 11. Việc sửa đối, bổ sung, chấm dứt hợp đồng môi giới do hai bên thảo thuận và thực hiện theo các điều khoản đã cam kết.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng môi giới, ngoài những nội dung được thỏa thuận trước tại hợp đồng, các bên giao kết hợp đồng môi giới phải trực tiếp gặp và thỏa thuận và điều khoản cần sửa đổi, bổ sung ( nếu có phát sinh)

Điều 12. Các bên tham gia quan hệ môi giới có nghĩa vụ và quyền sau đây:

1. Tự chịu trách nhiệm về những điều khoản đã thảo thuận;

2. Yêu cầu bên tham gia hợp đồng thực hiện những nội dung đã giao kết;

3. Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên tham gia giao kết không thực hiện; thực hiện không đúng, không đầy đủ các điều khoản đã cam kết. Nếu việc vi phạm hợp đồng của bên tham gia giao kết gây thiệt hại, có quyền đòi bồi thường thiệt hại trực tiếp do vi phạm gây ra; có quyền phạt vi phạm hợp đồng theo sự thỏa thuận đã nêu trong hợp đồng hoặc theo qui định pháp luật.

4. Trường hợp có trở ngại khách quan, đã tìm mọi biện pháp khắc phục, nhưng không thể vượt qua phải báo ngay cho bên tham gia giao kết hợp đồng biết để cùng tìm biện phám khắc phục; hoặc thoat thuận việc sửa đổi, bổ sung hay chấm dứt hợp đồng.

Điều 13. Bên tiếp nhận môi giới là tổ chức kinh tế quốc doanh thuộc Hải Phòng thực hiện các qui định sau:

1. Hạch toán tiền trả công môi giới vào giá thành sản phẩm hoặc chi phí lưu thông

2. Nếu có nhu cầu tiếp nhận môi giới do tổ chức, cá nhân ở tỉnh khác hoặc nước ngoài thực hiện , phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của bên môi giới ( được qui định tại điều 4 qui đinh này); và được sự đồng ý trước của cơ quan quản lý Nhà nước về môi giới ở Hải phòng.

Mục III: Quản lý Nhà nước về môi giới, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp hợp đồng môi giới.

Điều 14. Nội dung quản lý Nhà nước về môi giới bao gồm:

1. Ban hành các qui định về điều kiện, tiêu chuẩn và các chế định khác về hoạt động môi giới;

2. Xác định điều kiện và cho phép thành lập các doanh nghiệp môi giới theo qui định của pháp luật;

3. Qui định tỷ lệ tiền công môi giới ở từng thời điểm và theo từng loại việc;

4. Kiểm tra, kiểm soát, giám sát, hướng dẫn các hoạt động môi giới;

5. Cho phép các doanh nghiệp môi giới thuộc Hải Phòng thực hiện việc môi giới ở nơi khác;

6. Cho phép các tổ chức kinh tế quốc doanh thuộc Hải Phòng tiếp nhận việc môi giới do cá nhân, tổ chức ở nơi khác thực hiện.

7. Xử lý các vi phạm trong hoạt động môi giới.

Điều 15. Các tranh chấp về hợp đồng môi giới được giải quyết theo trình tự và thủ tục tố tụng được luật pháp quy định phù hợp với từng loại hợp đồng.

Điều 16. Tổ chức, cá nhân vi phạm qui định này tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý kỷ luật; xử lý hành chính. Người nào phạm tôi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các điều luật tương tự.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 20. UBND thành phố giao cho Sở Tài chính giúp UBND thành phố thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động môi giới.

Điều 21. Sở Tài chính, Sở Kinh tế đối ngoại, Sở Tư pháp có trách nhiệm thộng nhất hướng dẫn chi tiết thi hành qui định này thuộc chức năng của từng ngành.
Điều 22. Qui định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ban hành .Trong quá trình thực hiện, có gì cần sửa đổi bổ sung báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định./.
